
TT Lớp Khóa Số giờ Tiến độ Môn học/
Mô đun Giáo viên Thời 

gian Địa điểm Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN Sĩ số Giáo viên quản lý  SĐT Ghi chú 

CĐLT1K58 Liên 
thông 1 1

CĐLT2K58 Liên 
thông 2 2

CĐLT1K58 Liên 
thông 1 9

2 CĐLT2K58 Liên 
thông 2 8

CĐLT1K58 Liên 
thông 1 4

CĐLT2K58 Liên 
thông 2 1

5 CĐLT1K58 Liên 
thông 1 3 Điện cơ bản Mai 123 

(KT) 1

15 26

TT Lớp Khóa Số giờ Tiến độ Môn học/
Mô đun Giáo viên Thời 

gian Địa điểm Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN Sĩ số Giáo viên quản lý  SĐT Ghi chú 

CĐLT1K58 Liên 
thông 1 1

CĐLT2K58 Liên 
thông 2 2

CĐLT1K58 Liên 
thông 1 9

2 CĐLT2K58 Liên 
thông 2 8

CĐLT1K58 Liên 
thông 1 11

CĐLT2K58 Liên 
thông 2 8

15 39

TT Lớp Khóa Số giờ Tiến độ Môn học/
Mô đun Giáo viên Thời 

gian Địa điểm Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN Sĩ số Giáo viên quản lý  SĐT Ghi chú 

CĐLT1K58 Liên 
thông 1 7

CĐLT2K58 Liên 
thông 2 7

CĐLT1K58 Liên 
thông 1 9

2 CĐLT2K58 Liên 
thông 2 8

Tổng

THỜI KHOÁ BIỂU - HỌC BỔ SUNG CÁC LỚP CĐLT
Từ ngày 16/12/2024 đến ngày 22/12/2024

1 3 Lắp đặt tủ 
bảng điện Ngọc 123

Đỗ Thị Hải Yến 0985460402Kỹ thuật lưới

1 6 Đo lường 
điện Ngọc

THỜI KHOÁ BIỂU - HỌC BỔ SUNG CÁC LỚP CĐLT
Từ ngày 02/12/2024 đến ngày 08/12/2024

Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

3 Gia công cơ 
khí Cán3

123 123

3 123

123 
(KT)

Kỹ thuật lưới

123 
(KT)

Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

123

123

Từ ngày 09/12/2024 đến ngày 15/12/2024
THỜI KHOÁ BIỂU - HỌC BỔ SUNG CÁC LỚP CĐLT

1 6

Tổng

Đo lường 
điện Ngọc

3

6 Kỹ thuật lưới 123

3 Kinh doanh 
điện năng Huyền

123

Dung

Dung

Dung 123 
(KT)3



CĐLT1K58 Liên 
thông 1 11

CĐLT2K58 Liên 
thông 2 8

12 50

TT Lớp Khóa Số giờ Tiến độ Môn học/
Mô đun Giáo viên Thời 

gian Địa điểm Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN Sĩ số Giáo viên quản lý  SĐT Ghi chú 

1 CĐLT1K58 Liên 
thông 1 8 Kỹ thuật an 

toàn điện Nụ 123 123 12 
(KT) 1

CĐLT1K58 Liên 
thông 1 7

CĐLT2K58 Liên 
thông 2 7

14 15

TT Lớp Khóa Số giờ Tiến độ Môn học/
Mô đun Giáo viên Thời 

gian Địa điểm Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN Sĩ số Giáo viên quản lý  SĐT Ghi chú 

CĐLT1K58 Liên 
thông 1 15

CĐLT2K58 Liên 
thông 2 8

CĐLT1K58 Liên 
thông 1 7

CĐLT2K58 Liên 
thông 2 7

3 22

- Giờ vào lớp từ 19h15'

Kinh doanh 
điện năng Huyền3

123 12 
(KT)

Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

2 123 123

THỜI KHOÁ BIỂU - HỌC BỔ SUNG CÁC LỚP CĐLT
Từ ngày 30/12/2024 đến ngày 05/01/2025

Ngọc

Tổng

Đỗ Thị Hải Yến 0985460402
6 Lắp đặt tủ 

bảng điện

123N. Yến

Ngọc2 3 Lắp đặt tủ 
bảng điện

123 
(KT)

Tổng

1 Bảo vệ rơ le8

Từ ngày 23/12/2024 đến ngày 29/12/2024

Tổng

123 123 
(KT)

THỜI KHOÁ BIỂU - HỌC BỔ SUNG CÁC LỚP CĐLT

6


